ANH 8
WEEK 4 

I. REFLEXIVE PRONOUNS ( ĐẠI TỪ PHẢN THÂN)

Chủ từ      -> 	Túc từ   ->	 Tính từ sở hữu 	->	 Đại từ phản thân
1. I			ME			MY			MYSELF
2. WE			US			OUR			OURSELVES
3. YOU 			YOU			YOUR 	          YOURSELF/ YOURSELVES
4. THEY 		THEM 		THEIR 		THEMSELVES
5. HE			HIM 			HIS 			HIMSELF
6. SHE 			HER 			HER 			HERSELF
7. IT 			IT 			ITS 			ITSELF

II. USED TO ( đã từng)

· Diễn tả 1 sự việc xảy ra thường xuyên ở quá khứ và bây giờ không còn nữa
· Cấu trúc
(+) Khẳng định: 	S + used to + V (inf)….
(-)Phủ định: 		S + didn’t use to + V (inf)….
(?)Câu hỏi: 		Did + S + use to + V (inf)…..?

III. OTHER STRUCTURES (MỘT SỐ CẤU TRÚC KHÁC):
1. Hỏi về ngoại hình
What + do/does +S + look like?
2. Hỏi về tính cách
What + tobe +S + like?
3. Hỏi về khoảng cách
What + tobe + the distance + between … and ….?
How far is it from… to….?
IV. PREPOSITION ( Giới từ)
1. receive……from… : nhận … từ….
2. send… to…. : gửi… đến
3. speak to… : nói với…
4. either…or…. : hoặc…. hoặc là…
5. neither… nor…: không… cũng không….


